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1 225174 Khấu Văn Ái 23/07/2004 Cà Mau DH22CKD02

2 226710 Lê Phương Anh 25/11/2004 Vĩnh Long DH22NNA02

3 222740 Nguyễn Lê Phương Anh 20/12/2004 Kiên Giang DH22NNA02

4 222431 Nguyễn Thị Huỳnh Anh 26/04/2004 Bạc Liêu DH22QTD04

5 227025 Phùng Quốc Anh 20/12/2003 Cần Thơ DH22NNA02

6 223619 Tạ Chí Bảo 21/12/2004 0 DH22CKD02

7 221855 Mai Quốc Bình 01/02/2004 Vĩnh Long DH22NNA02

8 232971 Nguyễn Kim Cương 01/01/2005 Đồng Tháp DH23QTK01

9 223781 Đinh Công Đăng 25/07/2004 Hậu Giang DH22NNA02

10 224869 Lê Khánh Đăng 03/09/2004 Cà Mau DH22NNA02

11 223498 Lương Phước Đạt 10/03/2004 Cần Thơ DH22NNA02

12 224466 Nguyễn Thành Đạt 02/07/2004 Sóc Trăng DH22NNA02

13 225063 Nguyễn Ngọc Mỹ Đoan 09/08/2004 An Giang DH22QTD04

14 225233 Đặng Thanh Dự 10/03/2004 0 DH22CKD02

15 226279 Phạm Phương Duy 29/08/2004 0 DH22CKD02

16 221496 Trần Thị Huỳnh Giao 28/11/2004 Vĩnh Long DH22NNA02

17 224358 Quách Nguyên Giáp 09/08/2004 0 DH22CKD02

18 223458 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 28/10/2003 An Giang DH22NNA02

19 232792 Phạm Văn Minh Huấn 30/06/2005 Cần Thơ DH23QTK01

20 210822 Lê Đỗ Đức Huy 13/10/2003 Hậu Giang DH22NNA02
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21 226217 Phạm Văn Huỳnh 15/05/2004 Bạc Liêu DH22CKD02

22 225110 Nguyễn Hoàng Khang 27/01/2004 0 DH22CKD02

23 226043 Trần Anh Khoa 13/06/2004 Cần Thơ DH22NNA02

24 225109 Nguyễn Chí Kiệt 18/10/2004 0 DH22CKD02

25 232951 Phạm Nhật Tấn Lộc 15/07/2005 Đồng Tháp DH23QTK01

26 224865 Lương Thị Xuân Mai 22/03/2004 0 DH22QTD04

27 223682 Lê Thị Kim Ngân 22/03/2004 Cần Thơ DH22NNA02

28 226704 Phạm Thanh Nhã 25/06/2004 Sóc Trăng DH22NNA02

29 224086 Phan Thành Nhân 10/06/2004 Sóc Trăng DH22NNA02

30 232940 Phan Minh Phát 27/08/2005 Tiền Giang DH23QTK01

31 232953 Phạm Nhật Tấn Phúc 15/07/2005 Đồng Tháp DH23TCN01

32 220750 Hứa Việt Quý 22/11/2004 Sóc Trăng DH22NNA02

33 224594 Nguyễn Lưu Tú Quyên 03/06/2004 An Giang DH22NNA02

34 224894 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 11/02/2004 0 DH22NNA02

35 223204 Danh Thị Thanh Tâm 14/06/2004 Hậu Giang DH22NNA02

36 227131 Nguyễn Thị Bé Thảo 06/07/2003 Kiên Giang DH22NNA02

37 226615 Nguyễn Thị Thanh Thảo 16/12/2004 Sóc Trăng DH22NNA02

38 225316 Võ Thị Phương Thảo 17/07/2004 An Giang DH22NNA02

39 223621 Diệp Hữu Thiện 16/04/2004 An Giang DH22CKD02

40 223827 Trần Nhật Tiến 29/12/2004 Cần Thơ DH22NNA02
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41 223496 Đào Cao Bảo Trâm 20/09/2004 An Giang DH22QTD04

42 225832 Ngô Quang Trọng 10/12/2004 An Giang DH22CKD02

43 223780 Nguyễn Lê Tứ 11/02/2004 Đồng Tháp DH22CKD02

44 232652 Mai Huỳnh Tuấn 12/10/2005 An Giang DH23QTK01

45 226256 Nguyễn Huỳnh Anh Tường 08/03/2004 Trà Vinh DH22NNA02

46 220609 Lâm Mỹ Uyên 30/11/2004 Hậu Giang DH22NNA02

47 224338 Lê Hữu Vinh 27/08/2004 0 DH22CKD02

48 222713 Hoắc Thúy Thoại Vy 28/09/2004 Trà Vinh DH22NNA02
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